Câu 1. Trong các dòng dưới dây dòng nào có 3 động từ:
A.   Bàn chân, tự hào, vẽ.			B.  Đọc, viết, thăm.
C.  Bò, di chuyển, hớn hở.		D.  Chữa, dạy, nhẹ nhàng
Câu 2. Chủ ngữ trong câu “Hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng.” là những từ ngữ nào? 
A. Hơi nước.					B. Hơi nước mát 
C. Hơi nước mát lanh				D.Vào ngập gian phòng
Câu 3. Tìm bộ phận trạng ngữ trong câu “Sáng hôm sau lúc trở dậy, Bé vui sướng nhặt lên chiếc lá bồ đề vàng rực rơi ngay cạnh chân giường Bé nằm.”là những từ ngữ nào? 
A. Sáng hôm sau					B. Lúc trở dậy
C. Sáng hôm sau lúc trở dậy			D. Sau lúc trở dậy
Câu 4. Câu “Em vẽ cô tiên đang gõ đôi đũa thần chữa đôi chân cho chị em để chị em cũng được đi học”. Chủ ngữ là:  
	A.  Em vẽ cô tiên                              B.  Em vẽ
          C.   Em                                              D.   Em vẽ cô tiên đang gõ đôi đũa thần
Câu 5: Trong câu: “Mưa gió như cố ý mời gọi Bé chạy ra chơi với chúng.” Sử dụng biện pháp gì? 
A. Nhân hoá		B. So sánh		C. Nhân hoá và so sánh		D. Đáp án khác
Câu 6: Chủ ngữ trong câu: Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.” Là những từ ngữ nào?
A.Phút yên tĩnh						B. Phút yên tĩnh của rừng ban mai
C. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần		D. Phút yên tĩnh của rừng
Câu 7. Dòng nào dưới đây gồm 3 từ đồng nghĩa với từ “nhân nghĩa” 
A. nhân đức, nhân hậu, thiện chí.		B. nhân đức, nhân từ, lương thiện
C. nhân đức, nhân hậu, nhân từ			D. nhân đức, nhân từ, thiện chí.
Câu 8. Câu: “Hương làng ơi, cứ thơm mãi nhé!” thuộc kiểu câu nào? 
A. Câu kể		B. Câu cảm		C. Câu khiến		D. Câu hỏi
Câu 9. Câu “Tất cả các tờ báo địa phương đều đăng hình ảnh và những câu chuyện thương tâm về một số gia đình mất mát nhiều nhất.” thuộc kiểu câu nào em đã học? 
A. Ai làm gì?		B. Ai thế nào?		C. Ai là gì?		D. Ai như nào?
Câu 10: Bộ phân chủ ngữ trong câu: “Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ và thùng.” Là từ ngữ nào? 
A Nó							B. Nó ôm hôn		
C. Nó ôm hôn con búp bê			D. Nó ôm hôn con búp bê lần chót
Câu 11. Dòng nào dưới đây chỉ toàn những từ láy? 
A. không khí, lạ lùng, nồng nàn, no nê, hăng hắc.
B. rậm rạp, rơm rạ, nồng nàn, no nê, hăng hắc.
C. rậm rạp, lạ lùng, nồng nàn, no nê, hăng hắc.
D. không khí, nồng nàn, rậm rạp, hăng hắc
Câu 12. Từ mùi thơm thuộc từ loại nào? 
A. Tính từ		B. Danh từ		C. Động từ		D. Đại từ
Câu 13: Chủ ngữ trong câu sau là gì? 
Hương từ đây cứ từng đợt từng đợt bay vào làng.
A. Hương					B. Hương từ đây
C. Hương từ đây cứ từng đợt		D. Hương từ đây cứ từng đợt từng đợt
Câu 14. Trong các câu sau, câu nào có từ “mắt” được dùng theo nghĩa gốc?
A. Mấy quả na trong vườn đã mở mắt.
B. Vành khuyên nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy.
C. Anh Nam bị ngã sưng mắt cá chân.
D. Nhìn hình ảnh trên vệ tinh, mắt bão thật rõ nét.
Câu 15: Dấu gạch ngang trong câu dưới đây được dùng để làm gì? 
Các loại hoa trái, côn trùng, sâu bọ hoặc động vật cỡ nhỏ - “thực đơn” yêu thích của chim di cư – sẽ trở nên khan hiếm vào mùa đông.
A. Dùng để đánh dấu lời đối thoại.		B. Dùng để đánh dấu bộ phận chú thích.
C. Dùng để đánh dấu các ý liệt kê.		D. Dùng dễ nối các từ ngữ trong một liên danh.
Câu 16. Điền cặp kết từ thích hợp vào chỗ chấm:
	…………. bão to…………..cây không bị đổ.
Câu 17. Cho từ “chạy”. Hãy đặt một câu với nghĩa gốc và một câu với nghĩa chuyển. 
Câu 18. Đặt một câu có sử dụng cặp kết từ “Vì…..nên” nói về tình cảm giữa cô giáo và học sinh trong câu chuyện trên?
Câu 19. Dùng đại từ thích hợp thay thế cho “vành khuyên” ở 2 câu sau để tránh lặp từ ngữ.
Đôi mắt vành khuyên vòng trắng long lanh. Vành khuyên lách mỏ vào tìm bắt sâu trong từng khe vỏ rách lướp tướp.
[bookmark: _GoBack]Câu 20. Em hãy viết 2-3 câu có sử dụng biện pháp điệp từ, điệp ngữ nói về món quà sinh nhật có ý nghĩa với em nhất.
